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Nâng cao năng lực cán bộ thông tin: Chương trình Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Module 8. Thư viện số và Truy cập mở tài liệu lưu trữ. Tài liệu hướng dẫn dành chogiáo viên.  --  Biên tập: Andrew Large. Bangkok: UNESCO PROAP, 2006.

1.Thư viện số. 
2. Truy cập mở  
I. Biên tập: Andrew Large

II. Văn phòng UNESCO khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 

III. Quỹ Uỷ thác của Nhật Bản về Thông tin và Truyền thông

IV. Nhan đề.

Phần này do Lourdes T. David chuẩn bị và Andrew Large biên tập theo hợp đồng thoả thuận với UNESCO. Tài liệu trình bày không thể hiện bất kỳ ý kiến riêng từ phía UNESCO hoặc Quỹ Uỷ thác của Nhật Bản về Thông tin và Truyền thông.
	Nâng cao năng lực cán bộ thông tin: 
Chương trình Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông



Hướng dẫn chung
Giới thiệu
Các trường đào tạo chuyên ngành thư viện đang thay đổi giáo trình để đào tạo các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng những yêu cầu dịch vụ thư viện đang thay đổi hiện nay. Tuy nhiên, phần lớn cán bộ đang công tác trong lĩnh vực này tốt nghiệp trước Thời đại Thông tin hoặc theo học tại các trường do nhiều lý do không giảng dạy Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT). Hiện này, đội ngũ các cán bộ này tự thấy không được chuẩn bị cho các yêu cầu mới của công việc. Chương trình đào tạo này nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể này.
Nhóm mục tiêu chính của Chương trình đào tạo này là các cán bộ làm việc tai các trung tâm thông tin và thư viện. Mục đích của khoá học là nhằm cung cấp cho họ các kiến thức và kỹ năng về ứng dụng ICT trong các dịch vụ thông tin và thư viện. Đồng thời, chương trình cũng có thể sử dụng cho sinh viên tại các trường đào tạo chuyên ngành thư viện và cán bộ làm việc trong các trung tâm thông tin và thư viện. Chương trình này do Trụ sở UNESCO khu vực Châu Á-Thái Bình Dương triển khai với sự tài trợ của Quỹ Uỷ thác của Nhật Bản về Thông tin và Truyền thông. 

Lý do 
Năm 1961, Marion Harper Jr. viết “Quản lý tốt doanh nghiệp là quản lý tương lai của nó; và quản lý tương lai là quản lý thông tin.” Gần 25 năm sau, John Neisbitt nói “Hoa Kỳ đang trải qua ‘một sự thay đổi to lớn’ từ một nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế thông tin.” Ông đưa ra nhận định này khi quan sát thấy 65% lực lượng lao động Hoa Kỳ được sử dụng trong sản xuất hoặc xử lý thông tin. Ngày nay, xã hội đang trong “Thời đại Thông tin”, và ở đó thông tin là sức mạnh. 

Do xã hội tiến lên sử dụng thông tin để nâng cao chất lượng cuộc sống, đội ngũ cán bộ phụ trách xây dựng, thu thập, trao đổi và củng cố thông tin có kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ làm cho các hoạt động này hiệu quả hơn là vô cùng quan trọng. Cán bộ thư viện và thông tin có vai trò đặc biệt trong giáo dục và xã hội. Họ có trách nhiệm cung cấp khả năng truy cập thông tin bình đẳng cho mọi công dân và bảo tồn tri thức cho thế hệ sau. Thư viện truyền thống sẽ phải chịu sự thử thách của thời gian nhưng ICT cũng tạo ra sự chuyển tiếp từ hình thức mô phỏng sang hình thức số trong xây dựng và chuyển giao thông tin. Vì vậy, thời đại thông tin còn được gọi là “thời đại số”, và xã hội được gọi là “xã hội thông tin”, một xã hội có đặc điểm với những cá nhân-tri thức hiểu biết về thông tin, công nghệ thông tin và truyền thông có nhu cầu truy cập thông tin nhanh và hiệu quả 24x7.

Nội dung Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo gồm 09 Module:

· Module 1 - Giới thiệu Công nghệ Thông tin và Truyền thông
· Module 2 - Giới thiệu Tự động hoá Thư viện
· Module 3 - Tìm tin trong môi trường điện tử
· Module 4 - Xây dựng và Quản trị Cơ sở dữ liệu sử dụng CDS/ISIS

· Module 5 - Internet, một nguồn thông tin
· Module 6 - Khái niệm và thiết kế trang Web: Xây dựng và vận hành trang Web
· Module 7 - Xúc tiến và quản lý thư viện
· Module 8 - Thư viện số và Truy cập mở tài liệu lưu trữ
· Module 9 - Quyền sở hữu trí tuệ trong Môi trường số
Tất cả các phần đều có tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên và tài liệu dành cho học viên. Tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên không được phát cho học viên.

	Tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên
	Tài liệu dành cho học viên

	Tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên bao gồm các phần sau:
· Giới thiệu
· Lý do
· Hướng dẫn chung dành cho giáo viên
· Nội dung Chương trình đào tạo
· Điều kiện tiên quyết
· Tài liệu và thiết bị
· Một vài bí quyết giảng dạy dành cho giáo viên
· Quy ước in ấn
· Khái quát từng phần
· Kết quả học tập
· Nội dung từng phần và thời gian biểu
· Chính sách phân loại
· Đề cương bài giảng
· Tài liệu tham khảo và tài liệu nên đọc
· Bảng chú giải thuật ngữ
· Phiếu đánh giá các Module
· Bài học 

· Tài liệu dành cho học viên
· Các Slides PowerPoint
· Tài liệu bổ sung
· Bí quyết giảng dạy 

· Hoạt động
· Câu hỏi kiểm tra và trả lời
	Tài liệu dành cho học viên bao gồm các phần sau:
· Giới thiệu
· Lý do
· Hướng dẫn chung dành cho học viên
· Nội dung Chương trình đào tạo
· Điều kiện tiên quyết
· Tài liệu và thiết bị
· Một vài bí quyết học bài
· Khái quát từng phần
· Kết quả học tập
· Nội dung từng phần và thời gian biểu
· Chính sách cho điểm
· Đề cương bài học
· Tài liệu tham khảo và tài liệu nên đọc 

· Bảng chú giải thuật ngữ
· Bài học
· Các Slides PowerPoint Slides dạng in
· Tài liệu bổ sung
· Hoạt động và nhiệm vụ



Điều kiện tiên quyết
· Module 1. Học viên phải thực sự quan tâm tìm hiểu tác động của công nghệ thông tin mới đối với thực tiễn Thư viện và Khoa học Thông tin. 

· Module 2 - 9. Học viên phải hiểu nội dung của Module 1

Tài liệu và thiết bị
Giáo viên và học viên cần có các phương tiện và sự hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để tham gia lớp học. Họ cần máy tính có ổ đĩa CD-ROM và có thể truy cập Internet. Giáo viên phải có kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính, Internet, CD-ROM và một số phần mềm và các nguồn tài liệu điện tử khác. Tài liệu liên quan đến lớp học có thể tải trên mạng và in ra nếu muốn.

· Tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên
· Tài liệu hướng dẫn dành cho học viên
· Bài tập thực hành 
· Hệ thông máy tính 
· Cấu hình gợi ý: 

· CPU—Intel Celeron D336 hoặc Intel Pentium 506 (2.66)LGA 775 hoặc cao hơn
· Bộ nhớ—512 MB PC400 DDR 

· Ổ cứng—WD 40GB 7200RPM

· Ổ CD-ROM/DVD (52x CD-ROM hoặc 52 DVD)

· Màn hình-15-17” CRT  or LG EZ 17” Flatron 

· Modem—56 k hoặcDSL hoặc Cable

· AVR—500 w

· Máy in—Laser

· Tối thiểu
· Bộ xử lý Pentium IV 
· 128 Mb RAM

· Phần mềm hệ điều hành ( Windows 98 đã được cập nhận hoặc Windows XP Service Pack2/XP Professional)

· Phần mềm ứng dụng MS Office 2000 
· Một số phần mềm ứng dụng khác (phần mềm đọc Acrobat, Multimedia Flash)
· Truy cập Internet
· Nếu quay số: thẻ modem, nhà cung cấp dịch vụ điện thoại và dịch vụ Internet.

· Nếu là đường thuê bao số: tích hợp thẻ LAN card và nhà cung cấp dịch vụ  Internet.

· Cà phê Internet và các trung tâm dịch vụ khác.

· Công cụ trao đổi. Trao đổi không đồng bộ qua e-mail, thảo luận nhóm và trao đổi đồng bộ như công cụ chat và hội thảo ảo sẽ được sử dụng khi cần và ở bất kỳ đâu có thể. Không sử dụng Video do khả năng truy cập có thể hạn chế của một số học viên.

Lời khuyên giảng dạy trực tiếp trên lớp dành cho các Module 1-9.  

(Xin lưu ý Module 5 được giao dưới hình thức trực tuyến. Phần hướng dẫn có trong Module.)

· Nói chậm và rõ ràng để đảm bảo học viên có thể tiếp thu bài giảng-Điều này đặc biệt quan trọng nếu tiếng Anh không phải tiếng mẹ để đối với một số hoặc tất cả các học viên. 

· Không nên đọc nguyên văn bài giảng của bạn. Cách đó chắc chắn sẽ không thu hút được sự chú ý của học viên. 

· Luôn thể hiện sự quan tâm đến những gì bạn đang giảng dạy.
· Module phải được chuẩn bị kỹ lưỡng gồm bài tập, phần thảo luận cũng như bài giảng. Cố gắng bám theo lịch trình đề ra của Module. 
· Cố gắng thường xuyên lấy ví dụ để giải thích các khái niệm. Lấy các ví dụ từ chính nước hoặc khu vực của học viên sẽ tốt hơn.

· Cố gắng tuân thủ thời khoá biểu hàng ngày của Module – nếu bạn giảng chậm bài có thể sẽ khó khăn để đảm bảo thời gian của bài giảng hôm sau. Tránh kéo dài lớp học quá thời gian quy định. 

· Chuẩn bị tài liệu dự phòng trong trường hợp máy tính không hoạt động khi đang giảng bài.

· Cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi của học viên, nhưng nếu có câu hỏi vượt ngoài tầm hiểu biết của bạn, tốt hơn là nói thực, không nên cố gắng và trả lời không đúng.

· Đảm bảo tất cả các thiệt bị cần cho buổi học đều hoạt động tốt trước khi buổi học bắt đầu-Mọi thứ thường hay trục trặc!

· Sẵn lòng ở lại ít phút sau mỗi buổi học để trả lời các câu hỏi mà học viên không muốn hỏi trong giờ học.

Phần đánh giá  

Yêu cầu học viên làm đánh giá vào cuối Module.  Việc học viên đánh giá Module giúp bạn nâng cao kỹ năng giảng dạy chứ không phải để phê bình bạn. Sử dụng phần đánh giá để lần sau làm việc tốt hơn. Phát bản đánh giá vào bài cuối cùng của mỗi Module.  

Quy ước in ấn
Các quy ước sau được sử dụng trong suốt Module.
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	Hướng dẫn lớp học
      Giới thiệu chung về các Học phần
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	Ghi chú
        Ghi chú chung dành cho giáo viên và thông tin bổ sung 
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	Phương pháp
        Phương pháp giảng dạy và tài liệu bổ sung
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	Hoạt động
        Hoạt động dành cho học viên
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	Đánh giá
        Câu hỏi/hoạt động để đánh giá việc học 




Kết thúc phần hướng dẫn khái quát
Module 8: Thư viện số và Truy cập mở tài liệu lưu trữ 

Khái quát
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	Đây là tài liệu hướng dẫn Module 8 dành cho giáo viên của Chương trình Đào tạo. Nâng cao năng lực cán bộ thông tin: Chương trình đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Nội dung Module 8 là về Thư viện số và Truy cập mở tài liệu lưu trữ. 




Module 8 đề cập đến các khái niệm và nguyên tắc xây dựng thư viện số và truy cập mở tài liệu lưu trữ.

	


	Mục tiêu
Cuối các học Phần, học viên phải biết cách xây dựng thư viện số và truy cập mở tài liệu lưu trữ. Đặc biệt, học viên phải:

1. Có thể định nghĩa thuật ngữ “thư viện số” 

2. Có thể phát hiện khả năng xây dựng một thư viện số. 

3. Nhận thức được sự phong phú của thông tin có trong thư viện số.

4. Có thể mô tả các bước và quá trình phát triển thư viện số
5. Nhận biết các vấn đề về lập kế hoạch, thực hiện và duy trì thư viện số
6. Có thể định nghĩa truy cập mở tài liệu lưu trữ
7. Có thể xác định các xuất bản phẩm truy cập mở, công cụ và và các dịch vụ
8. Nhận biết ý nghĩa của phương thức xuất bản truy cập mở trong xuất bản khoa học



Thời gian
Module kéo dài trong vòng 3 ngày (tổng cổng là 24 giờ lên lớp).
	Ngày 
	Bài học

	Ngày 1
	Bài 1: Thư viện số là gì?  

	Ngày 2
	Bài 2: Thư viện số được thành lập như thế nào?

	Ngày 3
	Bài 3: Truy cập mở tài liệu?  


Đề cương Module
	Bài 1: Thư viện số là gì? 

	Nội dung
· Thư viện số là gì? 

· Có nhu cầu về thư viện số không?

· Thông tin có trong thư viện số là gì? 


	Mục đích
Cuối bài học, học viên phải:
· Có thể định nghĩa thuật ngữ “thư viện số”.

· Có thế phát hiện khả năng xây dựng một thư viện số.
· Nhận thức được sự phong phú của thông tin có trong thư viện số.


	Bài 2: Xây dựng thư viện số như thế nào? 

	Nội dung
· Các bước xây dựng thư viện số là gì?
· Qúa trình chủ yếu trong xây dựng thư viện số là gì?
· Các vấn đề trong lập kế hoạch, thực hiện và duy trì thư viện số là gì? 

	Mục đích
Cuối bài học, học viên phải có thể: 
· Mô tả các bước chung trong xây dựng thư viện số
· Xác định các quá trình chủ yếu trong xây dựng thư viện số
· Nhận biết các vấn đề trong lập kế hoạch, thực hiện và duy trì thư viện số.

	Bài 3: Truy cập mở là gì?

	Nội dung
· Truy cập mở là gì?

· Bạn xác định xuất bản phẩm truy cập mở, công cụ và dịch vụ như thế nào?
· Ý nghĩa của xuất bản phẩm truy cập mở đối với xuất bản khoa học là gì? 


	Mục đích
Cuối bài học, học viên phải:

· Có thể định nghĩa và hiểu khái niệm và nguyên tắc truy cập mở
· Có thể xác định các xuất bản phẩm truy cập mở, công cụ và dịch vụ 

· Nhận biết được sự đóng góp quan trọng của truy cập mở cho xuất bản khoa học



Chính sách cho điểm
Số điểm cần có để qua một Module là 50 điểm. Số điểm để đánh giá module được chia ra như sau:

	Bài học
	Điểm

	Bài 1: Thư viện số là gì? 
	30

	Bài 2: Xây dựng một thư viện số như thế nào?
	30

	Bài 3: Truy cập mở là gì?
	35


Danh sách các hoạt động
Bài 1

	[image: image11.wmf]
Phần 8

Bài 1
	Hoạt động 1-1

Truy cập các web site sau để biết thông tin về thư viện số.

· Donald J. Waters (1998). Thư viện số là gì? Số CLIR, Số 4, tháng 7/tháng 8. http://www.clir.org/pubs/issues/issues04.html#dlf
· Cleveland, Gary (1998).  Thư viện số: Định nghĩa, vấn đề và thách thức UDT Occasional Paper, No. 8. http://www.ifla.org/VI/5/op/udtop8/udtop8.htm
· Candy Schwartz. Định nghĩa thư viện số. 
http://web.simmons.edu/~schwartz/462-defs.html
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Lesson 1
	Hoạt động 1-2

Vào các web site sau để biết thêm thông tin về thư viện số.

· http://www.clir.org/pubs/issues/issues04.html#dlf
· http://www.ifla.org/VI/5/op/udtop8.htm
· http://web.simmons.edu/~schwartz/462-defs.html
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Bài 2
	Hoạt động 1-3

Xem các ví dụ thư viện số sau trên mạng.

· Bách khoa toàn thư nghệ thuật http://www.artcyclopedia.com
· Merlot  http://www.merlot.org/Home.po
· Thư viện Khoa học và Y học điện tử http://highwire.stanford.edu
· Thư viện Số Khoa học Quốc gia http://nsdl.org/render.userLayoutRootNode.uP



Bài 2

	[image: image14.wmf]
Module 8

Lesson 2
	Hoạt động 2-1

Hãy đọc các nguồn tin trực tuyến sau:

· Chương trình cộng tác số hoá: Hộp Công cụ số-Quản lý dự án. Vấn đề cần hỏi trước khi bắt đầu một Dự án số hoá.  http://www.cdpheritage.org/digital/projectManagement/index.cfm
· Thư viện Quốc gia Arizona, Archives and Public Records - Digital Imaging Task Force. (2000). Digital Projects Guidelines. Phoenix, Arizona; tháng 3 năm 2000, Phiên bản 1.3 http://www.lib.az.us/digital/Fulltext
·  http://www.lib.az.us/digital/dig_guidelines.pdf
· NDLP Project Planning Checklist. http://memory.loc.gov/ammem/techdocs/prjplan.html
· Peter Noerr (2003).  Digital Library Toolkit. 3rd ed. Sun Microsystems. (http://www.sun.com/products-n-solutions/edu/whitepapers/digitaltoolkit.html)

· NISO Framework Advisory Group. A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections. 2nd ed. Bethesda, MD: National Information Standards Organization. http://www.niso.org/framework/framework2.html
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	Hoạt động 2-2

Hãy đọc các nguồn tin trực tuyến sau:

· Dan Hazen, Jeffrey Horrell & Jan Merrill-Oldham. (1998). Selecting 

 HYPERLINK "http://www.clir.org/pubs/reports/hazen/pub74.html" \t "_parent" Research Collections for Digitization. Council on Library and Information Research. http://www.clir.org/pubs/reports/hazen/pub74.html
· Melissa Smith Levine. Handbook for Digital Projects: A Management Tool for Preservation and Access - V. Overview of Legal Issues for Digitization. http://www.nedcc.org/digital/v.htm
· M.K.
· Sitts, ed. (2000). Handbook for Digital Projects: A Management Tool for Preservation and Access. Northeast Document Conservation Center, Andover, MA. http://www.nedcc.org/digital/dighome.htm.
· Caroline Arms. Enabling Access in Digital Libraries: 
A Report on a Workshop on Access Management. CLIR Reports, pub79.  http://www.clir.org/pubs/reports/abstract/pub79.html
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	Hoạt động 2-3

Hãy đọc các nguồn tin trực tuyến sau:

· Edward M. Corrado. (2005).The importance of open access, open source, and open standards for libraries. Issues in Science and Technology. Spring. http://www.istl.org/05-spring/article2.html
· R.
· Crow (2004). A Guide to Institutional Repository Software v 3.0. Open Society Institute. August 2004. http://www.soros.org/openaccess/software/
· Cornell Online Tutorial. Digital Imaging: Moving Theory into Practice. http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial/contents.ht

 HYPERLINK "http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial/contents.html" \t "_parent" ml
. 
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Bài 2
	Hoạt động 2-4
Hãy đọc các nguồn tin trực tuyến sau:

· Choosing a Metadata Standard for Resource Discovery http://www.ukoln.ac.uk/qa-focus/documents/briefings/briefing-63/briefing-63-A4.doc
· Rachel Heery and Manjula Patel. (2000). 
· Application profiles: mixing and matching metadata schemas. Ariadne, No. 25.
 http://www.ariadne.ac.uk/issue25/app-profiles/
· Sophie Felfoldi. Digital Libraries: Metadata Resources, , International Federation of Library Associations and Institutions.
http://www.ifla.org/II/metadata.htm
· UKOLN (United Kingdom Office of Library Networking Workshops). Metadata Resources. http://www.ukoln.ac.uk/metadata/resources
. 
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Bài 3
	Hoạt động 3.1

Hãy đọc các nguồn tin trực tuyến sau:

· Peter Suber. Open Access Overview. http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm
· Association of Research Libraries. Framing the Issue: Open Access.  http://www.arl.org/scomm/open_access/framing.html      
· BioMed Central. 
· (Mis)
· Leading Open Access Myths. http://www.biomedcentral.com/openaccess/inquiry/myths/?myt

 HYPERLINK "http://www.biomedcentral.com/openaccess/inquiry/myths/?myth=all" \t "_parent" h=all
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Bài 3
	Hoạt động 3.2

1. Để tìm danh sách tạp chí truy cập mở, xem Danh mục Tạp chí Truy cập mở tại http://www.doaj.org/
2. Để xem Website của PLOS http://www.plos.org
3. Để xem BioMed Central http://www.biomedcentral.com
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	Hoạt động 3.3

1. Để tìm danh sách kho truy cập mở http://www.opendoar.org
2. Để tìm danh sách Hoạt động Truy cập Mở http://www.earlham.edu/~peters/fos/lists.htm
3. For a list of Selected Internet Resources Eprints: Quick Guide to Open-Access Archives in Science, Technology and Medicine go to http://www.loc.gov/rr/scitech/selected-internet/eprints.html
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	Hoạt động 3.4

Các ví dụ về kho chủ đề:

· arXiv.org e-Print Archive (http://www.arxiv.org)

· RePec – Research Papers in Economics (http://www.repec.org)
· SSRN—Social Science Research Network (http://www.ssrn.com)

· E-LIS (E-Prints in Library and Information Science) (http://eprints.rclis.org/
· DLIST (Digital Library of Information Science and Technology) (http://dlist.sir.arizona.edu/)




Đánh giá 

Bài 1

	[image: image22.png]



Module 8

Bài 1
	Đánh giá
1. Thư viện số là gì?

2. Dựa vào định nghĩa của bạn, hãy tìm các thư viện số có thể truy cập mở trên Web và chú giải. 

3. Nêu vì sao bạn trọn những web site này?



Bài 2
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Bài 2
	Đánh giá
Viết đề xuất (01 trang) để xây dựng một thư viện số về một vốn tài liệu có thể hữu ích cho người dùng nếu được truy cập điện tử. 


Bài 3
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Module 8

Lesson 3
	Đánh giá
Viết bài (2 trang) thảo luận tán thành và phản đối việc sử dụng xuất bản phẩm truy cập mở cho cơ quan bạn. 


Tài liệu tham khảo và đọc thêm
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	· Arms, C. Enabling Access in Digital Libraries: A Report on a Workshop on Access Management. CLIR Reports, pub79.  http://www.clir.org/pubs/reports/arms-79/contents.html


· Association of Research Libraries. Framing the Issue: Open Access http://www.arl.org/scomm/open_access/framing.html
· Atkinson, R. (1986). Selection for preservation : a materialistic approach. Library Resources and Technical Services, 30: 344-348; 
· Barton, M. R. & Waters, M. M. (2005). Creating an Institutional Repository : LEADIRS Workbook. http://www.dspace.org/implement/leadirs.pdf
· Bailey, C. W.  Open Access Bibliography http://www.escholarlypub.com/oab/oab.htm
· Berners-Lee, T.; Nevill-Manning, J., and Lassila, O. (2001). The semantic Web. Scientific American, vol. 284, no. 5, 34-43. 

· Bide, M. (2002). Open Archives and Intellectual Property: Incompatible World Views? http://www.oaforum.org/otherfiles/oaf_d42_cser1_bide.pdf
· Choosing a Metadata Standard for Resource Discovery http://www.ukoln.ac.uk/qa-focus/documents/briefings/briefing-63/briefing-63-A4.doc
· Cleveland, G.  (1998). Digital libraries: Definitions, Issues, and Challenges. UDT Occasional Paper #8. http://www.ifla.org/VI/5/op/udtop8/udtop8.htm
· Collaborative Digitization Program: Digital Toolbox - Project Management. Questions to Ask Before Starting a Digitization Project. 
http://www.cdpheritage.org/digital/projectManagement/index.cfm 
· Conway, P. (2004). Institutional repositories: is there anything left to say? http://www.oclc.org/research/dss/
· Cornell Online Tutorial. Digital Imaging: Moving Theory into Practice. http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial/contents.ht

 HYPERLINK "http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial/contents.html" \t "_parent" ml
· Corrado, E. M. (2005). The Importance of open access, open source, and open standards for libraries. Issues in Science and Technology Librarianship Spring. http://www.istl.org/05-spring/article2.html
· Crane, G. (1998). The Perseus project and beyond: how building a digital library challenges the humanities and technology. D-Lib Magazine, vol. 4, No. 1; January. http://www.dlib.org/dlib/january98/01crane.html 
· Crow, R. (2002). The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper. SPARC, 2002. http://www.arl.org/sparc/IR/IR_Final_Release_102.pdf
· Crow, R. (2004). A Guide to Institutional Repository Software v 3.0. Open Society Institute. August 2004. http://www.soros.org/openaccess/software/
· Arizona State Library, Archives and Public Records - Digital Imaging Task Force. Digital Projects Guidelines. Phoenix, Arizona; March 2000,Version 1.3 http://www.lib.az.us/digital/ Fulltext http://www.lib.az.us/digital/dig_guidelines.pdf 
· Felfoldi, S. Digital Libraries: Metadata Resources. International Federation of Library Associations and Institutions.
http://www.ifla.org/II/metadata.htm
· Greenstein, D. & Thorin, S. E. (2002). The Digital Library: A Biography. Washington, D.C.: CLIR. http://www.clir.org/pubs/abstract/pub109abst.html)
· Hazen, D., Horrell, J. & Merrill-Oldham, J. (1998). Selecting 

 HYPERLINK "http://www.clir.org/pubs/reports/hazen/pub74.html" \t "_parent" Research Collections for Digitization (Council on Library and Information Research. http://www.clir.org/pubs/reports/hazen/pub74.html
· Heery, R. & Patel, M. (2000). Application Profiles: Mixing And Matching Metadata Schemas. Ariadne,. 25, September.
 http://www.ariadne.ac.uk/issue25/app-profiles/                 
· Lagoze, C. & Fielding, D. (1998). Defining collections in distributed digital libraries. D-Lib-Magazine, 4, no. 11. http://www.dlib.org/dlib/november98/11contents.html
· Levine, M. Handbook for Digital Projects: A Management Tool for Preservation and Access – V: Overview of Legal Issues for Digitization http://www.nedcc.org/digital/v.htm 
· Lynch, C. (2003). Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age. ARL, 226, February, 1-7. http://www.arl.org/newsltr/226/ir.html
· Lynch, C. (2001). Metadata Harvesting and the Open Archives Initiative. ARL, 217, August. http://www.arl.org/newsltr/217/mhp.html 
· BioMed Central. 
· (Mis)Leading Open Access Myths. http://www.biomedcentral.com/openaccess/inquiry/myths/?myt

 HYPERLINK "http://www.biomedcentral.com/openaccess/inquiry/myths/?myth=all" \t "_parent" h=all
· NISO Framework Advisory Group. (2004). A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections. 2nd ed. Bethesda, MD: National Information Standards Organization. http://www.niso.org/framework/framework2.html 
· Müller, U., Cliff, P. & Casal, D. (2003). An introduction to the Open Archives Initiative and the Protocol for Metadata Harvesting . Proceedings of the Third Open Archives Forum Workshop, Berlin. http://eprints.rclis.org/archive/00001153/ 

· Noerr, P. (2003).  Digital Library Toolkit. 3rd ed. Sun Microsystems, January 
http://www.sun.com/products-n-solutions/edu/whitepapers/digitaltoolkit.html
· Open Archives Initiative Service Providers - parties that provide services based on metadata that is harvested using the OAI metadata harvesting protocol. http://www.openarchives.org/service/listproviders.html
· Open Archives Initiative Tools All tools support the OAI-PMH v2.0 http://www.openarchives.org/tools/tools.html
· Project Planning Checklist http://memory.loc.gov/ammem/techdocs/prjplan.html 
· Prosser, D. (2004). Why we need Institutional Repositories. Learning About Digital Institutional Repositories Seminars (LEADIRS) II Presentations 1-2. November. http://www.lib.cam.ac.uk/leadirs/LEADIRSII_presentations.htm
· Ranganathan, S.R. (1931). The Five Laws of Library Science. Madras : Madras Library Association,.
· Schwartz, C. Digital Library Definitions 
http://web.simmons.edu/~schwartz/462-defs.html
· Sitts, M.K., ed. (2000). Handbook for Digital Projects: A Management Tool for Preservation and Access. Northeast Document Conservation Center, Andover, MA. http://www.nedcc.org/digital/dighome.htm
· Suber, P.  Open Access Overview http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm
· Tedd, L.A. & Large, A. (2005). Digital Libraries: Principles and Practice in a Global Environment. Munchen: K.G. Saur. 
· Waters, D. J. (1998). What Are Digital Libraries?  CLIR Issues, Number 4, July/August. http://www.clir.org/pubs/issues/issues04.html#dlf
· Witten, I. H. & Bainbridge, D. (2003). How to Build a Digital Library. Amsterdam: Morgan Kaufmann.
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	· Cơ quan cấp phép sáng tạo (Creative Commons) – một tổ chức cung cấp quyền bảo hộ và quyền sử dụng đối với các tác giả, nghệ sĩ và nhà giáo dục.
· Bản quyền (Copyright) – Quyền chủ sở hữu tác phẩm. Người chủ bản quyền đầu tiên là người tạo ra tác phẩm trừ khi tác phẩm đó được làm ra để cho thuê. Trong trường hợp này, người chủ sẽ giữ bản quyền. 
· Thư viện số (Digital Library). 1) “một kho thông tin có tổ chức, một kho vật thể số tập trung gồm các văn bản, tài liệu nghe và nhìn, video cùng các phương pháp để truy cập, tra cứu, lựa chọn, tổ chức và bảo trì kho đó.” (Witten và Bainbridge, 2003); 2) một thư viện lưu trữ tài liệu trong hệ thống máy tính dưới dạng cho phép tài liệu được sử dụng (ví dụ: nâng cao khả năng tra cứu) và chuyển đi (ví dụ: tệp âm thanh cho máy tính) theo cách mà phiên bản truyền thống của tài liệu không thể làm được. (Noerr, 1998); 3) “những tổ chức cung cấp các nguồn lực gồm cả cán bộ chuyên môn để lựa chọn, xây dựng, truy cập tri thức, giải thích, phân phát, bảo tồn tính toàn vẹn và đảm bảo tính bền vững vượt thời gian của các kho tài liệu số, do đó chúng luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng của một cộng đồng cụ thể hoặc của một nhóm cộng đồng.” (Digital Library Federation)
· Quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual Property Right) – quyền đòi hỏi của tác giả cho tác phẩm của mình. Mọi sáng tạo đều có bản quyền ngay cả khi nó không được đăng ký.
· Siêu dữ liệu (Metadata) - dữ liệu về dữ liệu
· Truy cập mở (Open Access) – tài liệu truy cập mở là tài liệu số, trực tuyến, miễn phí và đa phần không đòi hỏi bản quyền và các quy định về cấp phép (Peter Suber, 2006). 
· Tạp chí truy cập mở (OA Journals) – tạp chí sử dụng mô hình tài trợ không thu phí truy cập của độc giả hoặc cơ quan của độc giả. 
· Kho hoặc tài liệu lưu trữ truy cập mở (OA Repositories or Archives) – Kho tài liệu số các bài nghiên cứu do tác giả của chúng nhập vào. Đối với các bài viết trong các tạp chí, việc nhập dữ liệu có thể tiến hành trước hoặc sau khi tạp chí xuất bản
· Xuất bản phẩm truy cập mở (Open Access Publication) -  theo tuyên bố Bethesda và Tuyên bố Berlin một xuất bản phẩm đạt các điều kiện sau: 1) Tác giả và người giữ bản quyền cho phép tất cả người dùng quyền truy cập vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không thể huỷ bỏ và miễn phí, cho phép sao chép, sử dụng, phân phát, chuyển và giới thiệu tác phẩm đó tới công chúng, tạo và phân phát các tác phẩm phát sinh, trong bất kỳ môi trường số cho bất kỳ mục đích có trách nhiệm nào, quyền tác giả, cũng như quyền sao chụp với khối lượng nhỏ cho mục đích sử dụng cá nhân.  2) Một phiên bản tác phẩm hoàn chỉnh và toàn bộ tài liệu bổ sung gồm bản sao giấy phép nêu trên, dưới dạng điện tử theo tiêu chuẩn phù hợp được gửi ngay khi xuất bản lần đầu tới ít nhất một kho trực tuyến được sự hỗ trợ của một học viện, xã hội khoa học, cơ quan chính phủ hoặc một tổ chức khác có uy tín đang tìm kiếm khả năng truy cập mở, phân phát không hạn chế, hoạt động xuyên suốt và lưu trữ lâu dài.”  
· Thư viện ảo (Virtual Libraries) -  là những thư viện mà bản thân nó không chứa nội dung nhưng cung cấp cổng tới nội dung có dạng điện tử ở một nơi khác.




Kết thúc phần Khái quát Module 8

Module 8: Thư viện số và Lưu trữ tài liệu truy cập mở 

Bài 1: Thư viện số là gì?

Giới thiệu
Mỗi người hiểu thuật ngữ “thư viện số” theo một cách khác nhau. Do đó, các định nghĩa thay đổi phụ thuộc vào bản chất và mục đích của thư viện số. 

Theo Witten and Bainbridge (2003), một thư viện số không thực sự là một “thư viện số hoá… Các thư viện số được hiểu là các cách thức mới trong xử lý tri thức: bảo tồn, thu thập, tổ chức, truyền bá và truy cập nó - không có nghĩa là dẹp bỏ các thư viện hiện có và tập hợp chúng lại trong môi trường điện tử.” Họ định nghĩa thư viện số như một kho thông tin có tổ chức, kho vật thể số tập trung gồm các văn bản, tài liệu nghe, nhìn cùng với các phương pháp truy cập, tra cứu, lựa chọn, tổ chức và duy trì kho tài liệu.”

Peter Noerr (1998) định nghĩa thư viện số là một thư viện “lưu trữ tài liệu trong hệ thống máy tính dưới dạng cho phép tài liệu được sử dụng (ví dụ: nâng cao khả năng tra cứu) và chuyển đi (ví dụ: tệp âm thanh cho máy tính) theo cách mà phiên bản truyền thống của tài liệu không thể làm được”. 

Liên đoàn Thư viện số (The Digital Library Federation) định nghĩa các thư viện số là “những tổ chức cung cấp các nguồn lực gồm cả cán bộ chuyên môn để lựa chọn, xây dựng, truy cập tri thức, giải thích, phân phát, bảo tồn tính toàn vẹn và đảm bảo tính bền vững vượt thời gian của các kho tài liệu số, do đó chúng luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng của một cộng đồng cụ thể hoặc của một nhóm cộng đồng.” Định nghĩa các hoạt động được đề ra này bao hàm phần lớn, nếu không phải là tất cả, các khía cạch liên quan đến định nghĩa các thư viện số. 

Một vài tác giả cũng coi thư viện ảo là thư viện số dù rằng thư viện ảo không chứa nội dung mà chỉ cung cấp cổng vào thông tin ở nơi khác dưới dạng điện tử.  

Vai trò của thư viện số là gì?

Thư viện số cung cấp:
· Tăng cường truy cập: máy tìm tin và hỗ trợ giải thích thuật ngữ miễn phí; đường dẫn siêu văn bản
· Thu hút ngày càng nhiều độc giả
· Nâng cao khả năng tra cứu-cung cấp thông tin kịp thời
· Kích thích tạo ra tri thức mới
· Hội tụ công nghệ, thông tin, hoạt động và phương pháp
· Khả năng tưởng tượng
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Truy cập các web site dưới đây để tìm thêm các định nghĩa và thảo luận về thư viện số.

· Donald J. Waters (1998). Thư viện số là gì? Số CLIR, Số 4, tháng 7/tháng 8. http://www.clir.org/pubs/issues/issues04.html#dlf
· Cleveland, Gary.  (1998). Thư viện số: Định nghĩa, vấn đề và thách thức. UDT Occasional Paper #8. Available. URL: http://www.ifla.org/VI/5/op/udtop8/udtop8.htm
· Candy Schwartz. Định nghĩa thư viện số. 
http://web.simmons.edu/~schwartz/462-defs.html



Các yếu tố cần cân nhắc trước khi xây dựng một Thư viện số 

Trước khi bắt đầu một dự án thư viện số, thư viện phải xác định có cần một thư viện số. Một số vấn đề cần hỏi: 

· Mục đích
Mục đích của thư viện giữ nguyên: cung cấp đúng thông tin cho đúng đối tượng và đúng lúc.
Đôi khi một thư viện được xây dựng sai lý do. Mục đích xây dựng một thư viện số phải rất rõ ràng. Nó phải được xây dựng với lý do chính đáng.  

Một vài lý do như sau:

· Mở rộng dịch vụ
· Thư viện giữ vai trò trung tâm hơn trong cơ quan
· Tạo nguồn thu
· Quảng bá các vốn tài liệu
· Xây dựng hình ảnh thư viên
· Đáp ứng áp lực người dùng
· Giữ gìn văn hoá bản địa
· Giữ gìn thông tin sản xuất mang tính địa phương
· Người dùng
Xác định thị trường và phạm vi thị trường là rất quan trọng. Một thư viện số sẽ vô dụng nếu không có người dùng. Thị trường phải biết về công nghệ và yêu cầu chuyển phát trực tuyến. Tìm ra ai trong số người dùng vẫn muốn xây dựng thư viện truyền thống cũng rất quan trọng. Nếu câu trả lời của bốn câu hỏi đầu tiên là “có” thì đó có thể là một lý do tốt để xây dựng một thư viện số. Nếu câu trả lời của câu hỏi cuối cùng là “có” thì cần tiếp tục nghiên cứu thị trường và các đặc tính của nó. Bản chất của thị trường sẽ xác định nhu cầu, ví dụ: lĩnh vực y tế sẽ có lợi nếu một thư viện số có thể truy cập từ rất xa. Nhu cầu tài liệu cũng là một yếu tố. 

Một số vấn đề cần hỏi:

· Thư viện số sẽ có người dùng?

· Người dùng có hiểu biết về công nghệ không?

· Họ có yêu cầu chuyển tài liệu đến máy tính của họ không? 

· Thư viện số có cần tồn tại cùng thư viện truyền thống không?

· Có cần phân phát nhiều bản sao không? 

· Tài liệu
Tính duy nhất của tài liệu là một yếu tố quan trọng trong xây dựng một thư viện số. Ví dụ như văn học bản địa và các thông tin sản xuất mang tinh địa phương cần được ghi lại, bảo tồn và phổ biến là tài liệu tốt cho một thư viện số. Nhu cầu về tài liệu cũng là một yếu tố. 

Một số vấn đề cần hỏi:

· Đó là tài liệu duy nhất?

· Có cần bảo tồn thông tin không?

· Có sự lựa trong trong bảo tồn tài liệu không?

· Công nghệ
Chi phí là vấn đề lớn phải cân nhắc khi xem xét công nghệ vì lý do chi phí khởi động. Tính sẵn có của công nghệ và hạ tầng thông tin là một vấn đề phải cân nhắc khi xây dựng một thư viện số. Cả người tạo ra và người sử dụng thư viện số đều cần có công nghệ cho họ. Điều này bảo đảm sự có mặt của người dùng hiểu biết về công nghệ và vì vậy một thị trường cần có được đảm bảo.

Một số vấn đề cần hỏi:

· Có công nghệ/hạ tầng thông tin không?

· Thư viện số sẽ được truy cập như thế nào?

· Thông tin sẽ được chuyển như thế nào?

· Công nghệ hiện tại có thể nâng cấp không?

· Chi phí 

Chi phí xây dựng thư viện số là một vấn đề lớn phải cân nhắc. Đó là vấn đề cơ bản và sẽ phải duy trì lâu dài. Các nguồn thu và việc cắt giảm chi phí cần phải tính đến để đảm bảo sự bền vững của dự án. Chi phí marketing cũng phải được xem xét để thu hút người dùng thư viện số. Thư viện phải được giới thiệu đến những người dùng tiềm năng. Thư viện phải giữ người dùng hiện tại, điều này đòi hỏi thư viện phải nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển kho tài liệu.

Một số vấn đề cần hỏi:
· Chi phí khởi động là gì?

· Chi phí triển khai là gì?

· Có thể giảm chi phí như thế nào?

· Truy cập miễn phí hay thu phí?

· Chi phí marketing là gì?

· Khả năng lựa chọn
Đôi khi một thư viện số không phải là một giải pháp. Cần phải tìm kiếm các dịch vụ và khả năng lựa chọn khác. Một vài khả năng là:

· Cung cấp cổng không?
· Nguồn bên ngoài
· Không làm gì  

·  Quyền sử hữu trí tuệ và Bản quyền
Có tài liệu không có nghĩa là có bản quyền. Việc cung cấp bản quyền phải được xem xét khi tài liệu được số hoá và phân phát. Xác định ai là chủ sở hữu tài liệu và cố gắng lấy được giấy khước từ bản quyền. Hầu hết các nước cho phép sao chép tài liệu vì mục đích sử dụng cá nhân với hướng dẫn sử dụng hợp lý. Tài liệu không được phép phân phát lại. Vấn đề này sẽ được thảo luận chi tiết trong Module 9.   

· Thuyết phục 
Trước khi lập kế hoạch một thư viện số, đầu tiên bạn phải thuyết phục:

· Chính mình - bạn phải tin chắc đó là sự lựa chọn đúng cho hoàn cảnh của bạn
· Nhân viên của bạn - bạn cần sự hợp tác của nhân viên khi xây dựng một thư viện số. Họ sẽ là những người sử dụng  thư viện và dạy người khác sử dụng. Họ phải là một phần trong quá trình thuyết phục xây dựng thư viện số
· Ban giám đốc– Vấn đề ban giám đốc quan tâm là hiệu quả chi phí của dự án. Cần có đề tài nghiên cứu tính khả thi, như vậy chi phí và lợi nhuận có thể được trình bày cho ban giám đốc khi xin thông qua dự án.
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Truy cập các web site sau để biết thêm thông tin về thư viện số.

http://www.clir.org/pubs/issues/issues04.html#dlf
http://www.ifla.org/VI/5/op/udtop8.htm
http://web.simmons.edu/~schwartz/462-defs.html



Sáng kiến thư viện số 

Xây dựng thư viện số là một công việc lý thú; Tuy nhiên, công nghệ không ngừng thay đổi. Những gì phát triển của ngày hôm nay ngày mai có thể tụt hậu.
Kết quả nghiên cứu thường đến từ các học viện, khu vực thương mại và khu vực chính phủ. Các ví dụ về sáng kiến số có thể tìm thấy trên các Web site sau:

· http://cise.nsf.gov/iis/dli_home.html
· http://www.nsf.gov/pubs/1998/nsf9863.htm
· http://dli.grainger.uiuc.edu/national.htm
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Xem các ví dụ về thư viện số sau trên trang Web.

· Artcyclopedia at http://www.artcyclopedia.com
· Merlot at http://www.merlot.org/Home.po
· HighWire Library of the Sciences and Medicine at http://highwire.stanford.edu
· National Science Digital Library at http://nsdl.org/render.userLayoutRootNode.uP



Tổng kết
Nhìn chung, thư viện số là kho sưu tập vật thể số có tổ chức. Theo Greenstein và Thorin (2002), “Thư viện số tồn tại dưới nhiều dạng với những chức năng, ưu tiên và mục tiêu rất khác nhau.”

Thư viện số ở ngay đây. Thư viện số không tĩnh. Chúng không ngừng lớn mạnh đúng như những gì Raganathan đã viết trong“five laws of library science.” Tuy nhiên, không giống như thư viện truyền thống, thư viện số có thể mang đi và có thể truy cập từ xa ở bất ký đâu và vào bất cứ lúc nào. Ngoài ra, chúng có thể sát nhập với nhau.
	[image: image30.png]



Phần 8

Bài 1
	Đánh giá
1. Thư viện số là gì?

2. Dựa vào định nghĩa của bạn, hãy tìm các thư viện số có thể truy cập mở trên mạng và viết một đoạn văn mô tả từng thư viện đó.


Kết thúc Module 8, Bài 1

Bài 2. Xây dựng một thư viện số như thế nào?

Giới thiệu
Cũng như xây dựng thư viện truyền thống, xây dựng thư viện số là một công việc trọng đại. Nó đòi hỏi một kho tài liệu, địa điểm cho kho tài liệu, nhân viên để quản lý kho tài liệu, các dịch vụ và việc sử dụng công nghệ. Ngoài ra, còn có các vấn đề về pháp lý, xã hội và đạo đức. Phân phát bất kỳ loại thông tin nào cũng đi kèm với những trách nhiệm cụ thể.

Nhu cầu
Trước khi tiến hành một dự án thư viện số, phải xem xét nhu cầu về thư viện số có thực sự cần thiết. Cơ sở người dùng phải được truy cập, kho tài liệu phải được truy cập và những lợi ích sẽ thu được khi một thư viện hiện nay chuyển thành thư viện số cần phải xem xét. Dưới đây là một số lý do để xây dựng thư viện số.

· Tăng cường truy cập thông tin có giá trị và mở rộng các dịch vụ ngoài thư viện

· Hỗ trợ công việc định vị, tìm kiếm, tra cứu các nguồn tài liệu ở nhiều dạng khác nhau (hình ảnh, nghe, video, đa truyền thông, hoạt hoạ v.v…)

· Bảo quản các bộ tài liệu hiếm/độc bản bằng cách số hoá

· Đóng góp vào công tác nghiên cứu và học tập bằng cách chia sẻ nguồn tin và kiến thức chuyên môn (Ví dụ: các luận văn và các luận án tiến sĩ, tài liệu giảng dạy và học tập)
Khi có quyết định sẽ xây dựng một thư viện số, phải tiến hành lập kế hoạch cẩn thận.
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Đọc các nguồn tin trực tuyến sau:
· Collaborative Digitization Program. Digital Toolbox - Project Management. Questions to Ask Before Starting a Digitization Project.  http://www.cdpheritage.org/digital/projectManagement/index.cfm
· Arizona State Library, Archives and Public Records - Digital Imaging Task Force. Digital Projects Guidelines. Phoenix, Arizona; March 2000,Version 1.3  http://www.lib.az.us/digital/ 
· Fulltext http://www.lib.az.us/digital/dig_guidelines.pdf
· NDLPProject Planning Checklist http://memory.loc.gov/ammem/techdocs/prjplan.html
· Peter Noerr (2003). Digital Library Toolkit. 3rd edition. Sun Microsystems http://www.sun.com/products-n-solutions/edu/whitepapers/digitaltoolkit.html)

· NISO Framework Advisory Group. (2004). A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections. 2nd ed. Bethesda, MD: National Information Standards Organization. http://www.niso.org/framework/framework2.html



Theo Massie (1987), “Lập kế hoạch là một quá trình phân tích trong đó có đánh giá tương lai, xác định các mục tiêu mong đợi trong hoàn cảnh của tương lai đó, phát triển các chương trình hành động khác nhau để đạt mục tiêu và lựa chọn một chương trình hoặc các chương trình hành động trong số những chương trình đó”.

Các bước xây dựng một thư viện số
· Xác định dự án – nêu mục đích, mục tiêu rõ ràng, xác định đối tượng độc giả và nội dung:
· Phát triển hình ảnh và nhiệm vụ. Thư viện là các nguồn thông tin hàng đầu. Trong một cộng đồng học thuật, thư viện là các trung tâm thông tin quan trọng nhất dành cho sinh viên, cán bộ giảng dạy và nhân viên của trường cao đẳng hoặc trường đại học. Để thực hiện nhiệm vụ của mình, thư viện phát triển các kho tài liệu, tổ chức kho tài liệu để truy cập, cung cấp khả năng truy cập các nguồn thông tin khác, dạy người dùng các kỹ năng thư viện, tuyển dụng và đào tạo cán bộ các kỹ năng cần thiết để thư viện hoạt động, cung cấp phương tiện và dịch vụ thúc đẩy nghiên cứu và học tập. Nhiệm vụ của thư viện là lý do tồn tại của nó. Hình ảnh của thư viện là cái thư viện muốn đạt tới.

· Lập mục đích và mục tiêu. Mục đích là mục tiêu dài hạn hình thành cùng với hình ảnh của tổ chức. Mục tiêu là những hoạt động cụ thể mà tổ chức muốn hoàn thành trong một giai đoạn nào đó, thường là trong vòng một năm. Mục tiêu mang tính ngắn hạn, chỉ tiêu phấn đấu có thể đạt được.

· Thiết kế danh mục vốn đầu tư kinh doanh cho thư viện số/phác thảo chiến lược triển khai thư viện số. Xác định các nguồn yêu cầu và phác thảo các nhiệm vụ khác nhau, chiến lược và thời hạn để hoàn thành mục đích. Chiến lược do các phương pháp cấu thành, được thiết kế để hoàn thành mục đích và mục tiêu. Chiến lược bao gồm kế hoạch hành động, người phụ trách, thời hạn và các nguồn cần có. Bảng dưới đây là bản mẫu của một kế hoạch hành động.

	Mục đích
	Kết quả mong đợi
	Các nguồn lực yêu cầu/ Chi phí dự án
	Người phụ trách
	Ngày dự kiến hoàn thành


Các nguồn lực yêu cầu gồm:

· Nội dung vốn tài liệu số đáp ứng nhu cầu của đối tượng độc giả và mục tiêu của dự án
· Nhân sự và những kỹ năng cần thiết để xây dựng, tổ chức và quản lý thư viện số và thức hiện các nhiệm vụ cần thiết trong xây dựng thư viện số
· Hạ tầng công nghệ thông tin (Ví dụ: phần cứng, phần mềm, khả năng kết nối)

· Phân bổ ngân sách
· Hỗ trợ và hợp tác của các đơn vị chính tham gia
· Khảo sát môi trường. Điểm chung của tất cả các định nghĩa và nhiệm vụ này là nhu cầu khảo sát môi trường kỹ lưỡng để có thể chuẩn bị một hình ảnh cho tương lai và chiến lược để đạt được tương lai đó  

Các công cụ cùng các tiêu chuẩn và giao thức tương ứng cho việc cung cấp thông tin và dịch vụ và mô tả việc bảo trì và đánh giá hệ thống sẽ được thực hiện như thế nào cũng nằm trong chiến lược xây dựng thư viện số.  

· Thực hiện
· Lựa chọn nội dung. Tiêu chí lựa chọn cần phải mở rộng
· Tổ chức tài liệu gốc để số hoá, lưu giữ, truy cập, tìm kiếm và tra cứu. 

· Cung cấp dịch vụ. Nghiên cứu thị trường và cung cấp các dịch vụ phù hợp
· Tìm kiếm và sử dụng các công nghệ và công cụ chuyên dụng cho kế hoạch
· Bảo dưỡng hệ thống. Liên tục giám sát và bảo dưỡng hệ thống là biện pháp cần thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ tốt hơn
· Thực hiện các chiến lược marketing. Thư viện số cần được tiếp thị tới người dùng hiện tại và tiềm năng. Có rất nhiều cách xúc tiến việc sử dụng thư viện số
· Giám sát và đánh giá hoạt động của thư viện. Đánh giá hoạt động định kỳ sẽ cho phép ban quản lý định hướng lại kế hoạch nhằm đáp ứng những thay đổi của môi trường. Nhu cầu tái định hướng có thể do những thay đổi công nghệ, chính sách…
Khảo sát môi trường 
Điểm chung của tất cả các định nghĩa và nhiệm vụ này là nhu cầu khảo sát môi trường kỹ lưỡng để có thể chuẩn bị một hình ảnh cho tương lai và chiến lược để đạt được tương lai đó.  

Kho tài liệu
Tiêu chí lựa chọn tài liệu của tổ chức cần  phải rõ ràng. Tài liệu lựa chọn phải phù hợp với tiêu chí đề ra: chủ đề, yêu cầu, tính duy nhất và giá trị. Tài liệu còn phải có giá trị sử dụng lâu dài. Đôi khi một ấn phẩn mới có thể thay thế ấn phẩm hiện có. 

Bản quyền. 
Mục đích của thư viện số là cung cấp truy cập vốn tài liệu từ xa. Bản quyền là vấn đề quan trọng cần cân nhắc trong xây dựng thư viện số vì chức năng phân phối lại của thư viện số.
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Hãy đọc các nguồn tin trực tuyến sau:

· Dan Hazen, Jeffrey Horrell, Jan Merrill-Oldham (1998. Selecting 

 HYPERLINK "http://www.clir.org/pubs/reports/hazen/pub74.html" \t "_parent" Research Collections for Digitization. Council on Library and Information Research. http://www.clir.org/pubs/reports/hazen/pub74.html
· Melissa Smith Levine. Handbook for Digital Projects: A Management Tool for Preservation and Access - V.
· : Overview of Legal Issues for Digitization. http://www.nedcc.org/digital/v.htm
· Sitts, M.K., ed. (2000). Handbook for Digital Projects: A Management Tool for Preservation and Access. Northeast Document Conservation Center, Andover, MA. http://www.nedcc.org/digital/dighome.htm.
· Arms, Caroline . Enabling Access in Digital Libraries: 
A Report on a Workshop on Access Management. CLIR Reports, pub79. http://www.clir.org/pubs/reports/arms-79/contents.html
· 




Công nghệ
Có công nghệ để số hoá tài liệu in và tài liệu dạng thu nhỏ. Chí phí dành cho công nghệ tốn kém và đôi khi việc mua công nghệ có thể là sự lựa chọn tốt hơn. Ngoài ra, việc tạo ra các công cụ truy cập cần phải cân nhắc kỹ vì chi phí bỏ ra có thể rất cao. Công nghệ OCR vẫn chưa thực sự đáng tin cậy.   

Tiếp nhận và xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin cần thiết. Lựa chọn hệ thống thư viện số dựa vào nhu cầu và khả năng của cơ quan (Ví dụ: ngân sách, khả năng chuyên môn). Bạn nên lựa chọn hệ thống có bán trên thị trường hay hệ thống sử dụng phần mềm nguồn mở do chính bạn xây dựng? 

Hệ thống nguồn mở rất phổ biến trong xây dựng các thư viện số trong Greenstone. Phần mềm này cung cấp cách tổ chức thông tin và đưa thông tin lên Internet rất thuận tiện. Kho tài liệu do Greenstone tạo ra có thể duy trì, tìm kiếm và browsable. Kho tài liệu dành cho mọi đối tượng độc giả và có thể mở rộng. Phần mềm được phát hành theo General Public License (GNU) với tinh thần là phần mềm nguồn mở. Xem thông tin chi tiết tại www.nzdl.org. Phần mềm Thư viện số Greenstone do Dự án Thư viện số New Zealand của trường Đại học Waikato triển khai. Có thể tải phần mềm từ www.nzdl.org. 
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Hãy đọc các nguồn tin trực tuyến sau:

· Edward M. Corrado. (2005). The importance of open access, open source, and open standards for libraries.  Issues in Science and Technology Librarianship, Spring  http://www.istl.org/05-spring/article2.html
· Crow, R. (2004). A Guide to Institutional Repository Software v 3.0. Open Society Institute. http://www.soros.org/openaccess/software/
· Cornell Online Tutorial. Digital Imaging: Moving Theory into Practice. http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial/contents.ht

 HYPERLINK "http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial/contents.html" \t "_parent" ml
. 


Siêu dữ liệu
“Siêu dữ liệu Resource discovery là phần then chốt của bất kỳ nguồn tài liệu số. Nếu các nguồn tài liệu được tra cứu và hiểu trong môi trường phân bổ của World Wide Web, chúng cần được mô tả ngắn gọn, kết cấu rõ ràng phù hợp với quá trình xử lý của phần mềm máy tính. Hiện nay có nhiều tiêu chuẩn chính thức, từ hình thức đơn giản đến phức tạp, từ kết cấu lỏng đến chặt chẽ, từ các tiêu chuẩn độc quyền đến quốc tế.”  
(Lựa chọn chuẩn siêu dữ liệu cho Resource Discovery, http://www.ukoln.ac.uk/qa-focus/documents/briefings/briefing-63/briefing-63-A4.doc)
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Hãy đọc các nguồn tin trực tuyến sau:

· Choosing a Metadata Standard for Resource Discovery http://www.ukoln.ac.uk/qa-focus/documents/briefings/briefing-63/briefing-63-A4.doc
· Application Profiles: Mixing And Matching Metadata Schemas, Rachel Heery and Manjula Patel. In: Ariadne, No. 25, 24 September 2000.
 http://www.ariadne.ac.uk/issue25/app-profiles/
· Sophie Felfoldi. Digital Libraries: Metadata Resources, International Federation of Library Associations and Institutions.
http://www.ifla.org/II/metadata.htm
· UKOLN (United Kingdom Office of Library Networking Workshops). Metadata Resources. http://www.ukoln.ac.uk/metadata/resources 
. 


Tổng kết
Xây dựng thư viện số là một công việc nhiều thách thức. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các thư viện số là điều tất yếu. Một thư viện số thành công là một thư viện đáp ứng nhu cầu thông tin và truy cập của thị trường hiện nay và thị trường tiềm năng. Vốn tài liệu, người dùng và công nghệ là những vần đề quan trọng cần cân nhắc. 
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Viết đề xuất (1 trang) xây dựng một thư viện số về một vốn tài liệu có thể hữu ích cho người dùng nếu được truy cập điện tử. 


Kết thúc Module 8, Bài 2 

Bài 3. Truy cập mở là gì? 

Giới thiệu
Công nghệ thông tin và Internet đã thay đổi cơ bản cách tạo, lưu giữ và phân phát thông tin. Mục đích của Sáng kiến Truy cập Mở là có thể tự do truy cập nội dung và các công cụ. Hiện này, tài liệu truy cập mở còn hạn chế ở một phần nhỏ của tài liệu tạp chí. Mục đích là để nhiều tác giả tham gia vào Sáng kiến Truy cập Mở, như vậy có nhiều người dùng hơn sẽ được hưởng lợi ích của tài liệu truy cập mở.
Theo Suber (2006), “Các định nghĩa Budapest (tháng 2/2002), Bethesda (tháng 6/2003) và Berlin (tháng 10/2003) về “truy cập mở” là những định nghĩa có trọng tâm và ảnh hưởng nhất đến hoạt động truy cập mở”. Ông định nghĩa tài liệu truy cập mở đơn giản chỉ là “tài liệu số, trực tuyến, miễn phí và đa phần không đòi hỏi về bản quyền và các quy định về cấp phép.”  Định nghĩa của Thư viện Khoa học Công cộng (The Public Library of Science) (PlOS, 2006) còn đơn giản hơn: “sử dụng miến phí và không hạn chế”

Sáng kiến truy cập mở Budapest (2002)  

Theo Sáng kiến Truy cập Mở Budapest (2002), “tài liệu có thể tự do truy cập trực tuyến là tài liệu mà các học giả cung cấp cho thế giới nhưng không đòi hỏi được thanh toán … Khi nói  ‘Truy cập mở’ tài liệu này, chúng tôi muốn nói tài liệu đó được cung cấp miễn phí trên Internet công cộng, cho phép tất cả người dùng đọc, tải, sao chép, phân phát, in, tìm kiếm hoặc kết nối đến bài toàn văn của các bài viết này, quét các tài liệu này để tạo chỉ mục, chuyển chúng thành dữ liệu cho phần mềm hoặc sử dụng chúng cho các mục đích hợp pháp khác mà không bị các rào cản về tài chính, luật pháp hoặc kỹ thuật. Vấn đề duy nhất về tái bản và phân phối và vai trò đối với bản quyền trong lĩnh vực này nên để tác giả kiểm soát sự toàn vẹn tác phẩm của họ và quyền hợp pháp được biết và được trích dẫn.” Nội dung này cũng nêu rằng: 

“Để có thể truy cập mở tài liệu tạp chí khoa học, chúng tôi xin giới thiệu hai chiến lược hiệu quả sau:
I. Tự lưu trữ: Thứ nhất, các học giả cần các công cụ và sự hỗ trợ để chuyển các bài viết của mình vào trong tài liệu lưu trữ điện tử mở, công việc này thường được gọi là tự lưu trữ. Khi các tài liệu lưu trữ này phù hợp với các tiêu chuẩn của Open Archives Initiative, máy tìm tin và các công cụ khác có thể xử lý các tài liệu lưu trữ khác nhau trong cùng một lúc. Do đó, người dùng không cần biết có tài liệu lưu trữ nào hay chúng nằm ở đầu để tìm kiếm và sử dụng nội dung của chúng.

II. Tạp chí truy cập mở: Thứ hai, các học giả cần có các phương tiện để đưa ra một thế hệ tạp chí mới cho phép truy cập mở và giúp các tạp chí hiện nay có ý định chuyển sang dạng truy cập mở. Vì các bài viết của tạp chí cần được phổ biến rộng rãi nhất có thể, các tạp chí mới này sẽ không đòi hỏi bản quyền gây hạn chế truy cập và sử dụng tài liệu mà chúng xuất bản …”

Tuyên bố Bethesda về xuất bản truy cập mở (2003)

Theo Tuyên bố tại Hội nghị Bethesda Meeting về Xuất bản Truy cập Mở (Open Access Publishing) tổ chức ngày 11 tháng 4 năm 2003, 

“Một xuất bản phẩm truy cập mở là một xuất bản phẩm đáp ứng hai điều kiện sau:

1. Tác giả và người giữ bản quyền cho phép tất cả người dùng quyền truy cập vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không thể huỷ bỏ và miễn phí, cho phép sao chép, sử dụng, phân phát, chuyển và giới thiệu tác phẩm đó tới công chúng, tạo và phân phát các tác phẩm phát sinh, trong bất kỳ môi trường số cho bất kỳ mục đích có trách nhiệm nào, quyền tác giả, cũng như quyền sao chụp với khối lượng nhỏ cho mục đích sử dụng cá nhân.

2. Một phiên bản tác phẩm hoàn chỉnh và toàn bộ tài liệu bổ sung gồm bản sao giấy phép nêu trên, dưới dạng điện tử theo tiêu chuẩn phù hợp được gửi ngay khi xuất bản lần đầu tới ít nhất một kho trực tuyến được sự hỗ trợ của một học viện, tổ chức khoa học, cơ quan chính phủ hoặc một tổ chức khác có uy tín đang tìm kiếm khả năng truy cập mở, phân phát không hạn chế, hoạt động xuyên suốt và lưu trữ lâu dài (đối với các ngành khoa học sinh học và y tế, PubMed Central là một kho thông tin lớn) (Tuyên bố Bethesda về Xuất bản phẩm Truy cập Mở, 2003)

“Tài liệu có thể tự do truy cập trực tuyến là tài liệu mà các học giả cung cấp cho thế giới nhưng không đòi hỏi được thanh toán … Khi nói  ‘Truy cập mở’ tài liệu này, chúng tôi muốn nói tài liệu đó được cung cấp miễn phí trên Internet công cộng, cho phép tất cả người dùng đọc, tải, sao chép, phân phát, in, tìm kiếm hoặc kết nối đến bài toàn văn của các bài viết này, quét các tài liệu này để tạo chỉ mục, chuyển chúng thành dữ liệu cho phần mềm hoặc sử dụng chúng cho các mục đích hợp pháp khác mà không bị các rào cản về tài chính, luật pháp hoặc kỹ thuật. Vấn đề duy nhất về tái bản và phân phối và vai trò đối với bản quyền trong lĩnh vực này nên để tác giả kiểm soát sự toàn vẹn tác phẩm của họ và quyền hợp pháp được biết và được trích dẫn. 

Cuộc họp này đã đi đến thống nhất rằng:

1. “Truy cập mở là một đặc tính của các tác phẩm của cá nhân, không nhất thiết của các tạp chí hoặc các nhà xuất bản.

2. Các tiêu chuẩn cộng đồng, không chỉ riêng luật bản quyền, sẽ tiếp tục cung cấp cơ chế để tăng cường thẩm quyền phù hợp và sử dụng có trách nhiệm xuất bản phẩm như hiện nay đang làm.”

Hội nghị Berlin (2003)

Trong hội nghị Truy cập mở Tri thức trong Khoa học và Nhân văn tổ chức tại Berlin (20-22 tháng 10 2003), hội nghị nhất trí rằng “theo tinh thần Tuyên bố của Sáng kiến Lưu trữ Mở Budapest, Hiến chương ECHO và Tuyên bố Bethesda về Xuất bản Truy cập Mở, chúng ta đã dự thảo Tuyên bố Berlin nhằm khuyếch trương Internet là một công cụ chức năng đối với nền tảng tri thức khoa học toàn cầu và phản ánh nhân loại và xác định các biện pháp mà các nhà ra quyết định chính sách nghiên cứu, các viện nghiên cứu, cơ quan tài trợ, thư viện, cơ quan lưu trữ, bảo tàng cần cân nhắc.”

Suber (2006) định nghĩa tài liệu Truy cập mở đơn giản là “tài liệu số, trực tuyến, miễn phí và đa phần không đòi hỏi về bản quyền và các quy định về cấp phép.”  Định nghĩa của Thư viện Khoa học Công cộng (The Public Library of Science) (PlOS, 2006) còn đơn giản hơn: “sử dụng miến phí và không hạn chế”
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Truy cập nguồn tin trực tuyến sau:

· Peter Suber. Open Access Overview http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm
· Association of Research Libraries. Framing the Issue: Open Access. http://www.arl.org/scomm/open_access/framing.html
· BioMed Central. (Mis)Leading Open Access Myths. http://www.biomedcentral.com/openaccess/inquiry/myths/?myt

 HYPERLINK "http://www.biomedcentral.com/openaccess/inquiry/myths/?myth=all" \t "_parent" h=all



Lý do đối với xuất bản truy cập mở
· Có thể là giải pháp cho vấn đề giá tăng của các xuất bản phẩm nhiều kỳ. Các xuất bản phẩm khoa học được sử dụng miễn phí. Giá tạp chí tăng cùng với ngân sách eo hẹp của thư viện nên không thể mua/truy cập/sử dụng tạp chí.
· Nâng cao khả năng truy cập vào các tài liệu khoa học. Các xuất bản phẩm nghiên cứu trở nên dễ dàng sử dụng đối với các nhà nghiên cứu và không bị hạn chế. Các nhà nghiên cứu cũng có thể sử dụng, áp dụng và lấy các tài liệu đó làm cơ sở. Mở rộng truy cập và tăng số lượng bài trích dẫn có tác động lớn hơn trong nghiên cứu.
· Truy cập mở (OA) có thể là cách để các tổ chức tài trợ chính phủ có khả năng thu hồi khả quan hơn khi đầu tư (UK, US)
Một vài lợi ích của tài liệu truy cập mở 

Theo Suber (2006), truy cập mở gở bỏ
1. rào cản về giá (niên liễm, phí cấp phép, phí trả mỗi khi xem).
2. rào cản cấp phép (phần lớn các quy định về bản quyền và cấp phép). Bản chất pháp lý của Truy cập mở là sự cho phép sử dụng ở phạm vi công cộng của người giữ bản quyền.

Một lợi ích khác của xuất bản truy cập mở là tăng sức ảnh hưởng của một tờ báo (Lawrence, 2006). Do báo được đưa lên Internet, nhiều nhà nghiên cứu có thể truy cập vào tờ báo đó và sử dụng nó cho nghiên cứu của họ. Harnad và Brody (2004) tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của các bài báo truy cập mở và không truy cập mở trong cùng các tạp chí và nhận thấy rằng không có sự khác biệt giữa ảnh hưởng của các tạp chí truy cập mở và các tạp chí không truy cập mở được Viện Thông tin Khoa học tạo chỉ mục (Institute for Scientific Information) (ISI). Họ khuyên tiếp tục nghiên cứu để so sánh tác động của việc trích dẫn các bài báo từ các tạp chí được tác giả của chúng cho phép truy cập mở với tác động của việc trích dẫn các bài báo từ cùng các tạp chí đó nhưng tác giả của chúng không cho phép truy cập mở. 
Phương tiện để chuyển phát nghiên cứu mở
· Tạp chí truy cập mở. Tạp chí truy cập mở là những tạp chí sử dụng hình thức tài trợ, không thu phí truy cập của đọc giả hay cơ quan của họ. Các bài viết trong tạp chí truy cập mở được xem xét trước. Chúng cho phép các tác giả giữ lại bản quyền. Một vài tạp chí truy cập mở xuất bản có lợi nhuận (Ví dụ: BioMed Central), một số khác lại phi lợi nhuận (Public Library of Science). 
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4. For a list of open access journals see the Directory of Open Access Journals at http://www.doaj.org/
5. To view the Website of PLOS go to http://www.plos.org
6. To view the BioMed Central go to http://www.biomedcentral.com



· Lưu trữ hoặc kho truy cập mở. Đây là các kho tài liệu lưu trữ nằm trong các trường đại học, các tổ chức… và chúng có thể được sắp xếp theo từng ngành.  Chúng chưa được thẩm định, song chúng hạn chế bài gửi của một số tác giả và tổ chức. Các kho này có thể lưu trữ các tài liệu trước hoặc sau khi in. Chúng cũng có thể bị hạn chế về các tài liệu điện tử trước hoặc sau xuất bản của của các bài viết trong các tạp chí (eprints) hoặc chúng có thể lưu trữ các luận văn, luận án tiến sĩ, giáo trình, tệp dữ liệu v.v…. Phần lớn các kho dữ liệu truy cập mở dựa theo giao thức Open Archives Initiative (OAI) để thu thập siêu dữ liệu. 
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4. Danh sách các kho truy cập mở http://www.opendoar.org
5. For a list related to the Open Access Movement go to http://www.earlham.edu/~peters/fos/lists.htm
6. For a list of Selected Internet Resources see Eprints: Quick Guide to Open-Access Archives in Science, Technology and Medicine go to http://www.loc.gov/rr/scitech/selected-internet/eprints.html
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7. Các ví dụ về kho chủ đề:
· arXiv.org e-Print Archive http://www.arxiv.org
· RePEc – Research Papers in Economics http://www.repec.org
· SSRN – Social Science Research Network http://www.ssrn.com
· E-LIS (E-Prints in Library and Information Science) http://eprints.rclis.org/
· DLIST (Digital Library of Information Science and Technology) http://dlist.sir.arizona.edu/



Một số vấn đề cần quan tâm khi xây dựng các kho nội bộ
· Số lượng và bảo quản nội dung. Các câu hỏi đặt ra: Ai sẽ bổ sung nội dung? Nội dung nào sẽ được bổ sung? Nội dung đó sẽ được bổ sung như thế nào? Các chính sách trình và bảo quản là gì? Ai sẽ được phép xuất bản? Sẽ gồm các loại tài liệu nào (luận văn, văn bản điện tử, báo cáo kỹ thuật…)?
· Vấn đề IPR, Bản quyền và cấp phép nào phải được xem xét? Ai sở hữu bản quyền, các học viện hay các tổ chức? Các kho nội bộ tham gia vào các nguyên tác Truy cập mở của các nguồn trực tuyến, miễn phí là một điều lý tưởng. Tài liệu lưu trữ mở phải nằm trong khuôn khổ Quyền Sở hữu Trí tuệ và Bản quyền. Truy cập Mở khuyến khích các tác giả giữ bản quyền thay vì chuyển giao nó cho các nhà xuất bản. Cơ quan cấp phép Creative Commons và các cơ quan cấp phép tương tự khác cho phép các tác giả chia sẻ tác phẩm và bản quyền của họ với một số điều kiện.
· Phải xem xét các tiêu chuẩn và giao thức nào để đảm bảo khả năng vận hành liên thông? Dạng thức nào sẽ được sử dụng? Ví dụ: HTML, PDF, TIFF, XML v.v…. Open Archives Initiative phát triển Giao thức Open Acces Initiative Truy cập Mở cho Siêu dữ liệu thu thập (OAI-PMH). Giao thức cho phép khả năng năng vận hành liên thông giữa các hệ thống khác nhau thông qua thu thập siêu dữ liệu qua các kho. Đây là một thuận lợi cho các kho nội bộ sử dụng OAI-PMH, do vậy hệ thống tìm kiếm có thể tra cứu siêu dữ liệu từ các kho và tài liệu lưu trữ với chỉ một yêu cầu.
· Nên sử dụng công cụ nào để xây dựng các kho nội bộ. Phần mềm nguồn mở có phù hợp với OAI không? CDSInvenio - trước đầy là CDSware, là phần mềm do Máy chủ Tài liệu CERN phát triển, duy trì và sử dụng. Nó cho phép bạn chạy máy chủ điện tử in trước, mục lục thư viện trực tuyến riêng của bạn hoặc hệ thống tài liệu trên Web. Nó tuân theo siêu dữ liệu Open Archives Initiative thu thập giao thức (OAI-PMH) và sử dụng MARC 21 là chuẩn biên mục cơ bản. 

· Home page: http://cdsware.cern.ch/ 

· Download: http://cdsware.cern.ch/invenio/index.html 

Dspace là phần mềm nguồn mở, ban đầu được triển khai để thành lập kho số nhằm thu hút, phân phát và lưu giữ lượng tri thức của MIT. Đây là một dự án chung giữa các thư viện MIT và công ty Hewlett-Packard (MIT) 

· Trang chủ -http://www.dspace.org/
· Tải - http://sourceforge.net/projects/dspace/

Phần mềm Eprints chạy các tài liệu lưu trữ nội bộ, được phân phát và chia theo lĩnh vực, có tính tập trung của các xuất bản phẩm khoa học. Phần mềm là OAI compliant, ví dụ: siêu dữ liệu có thể được thu thập từ các kho chạy phần mềm sử dụng giao thức thu thập siêu dữ liệu OAI. 

· Trang chủ: http://www.eprints.org/ 

· Tải: http://www.eprints.org/software/  

FEDORA - Cấu trúc kho số nguồn mở cho phép bao gói nội dung và các dịch vụ đi kèm với nội dung.  Fedora hỗ trợ các yêu cầu OAI-PMH về nội dung trong kho. 

· Trang chủ: http://www.fedora.info/ 

· Tải: http://www.fedora.info/tools/

Tổng kết
Tạp chí và kho truy cập mở đang trở nên phổ biến. Cán bộ thư viện, giảng viên, các nhà nghiên cứu và các nhà xuất bản cần làm việc cùng nhau để tạo nguồn thông tin miễn phí cung cấp cho tất cả mọi người. 
Đánh giá 
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Viết bài (2 trang) thảo luận tán thành và phản đối việc sử dụng xuất bản phẩm truy cập mở cho cơ quan bạn. 


Kết thúc Module 8

Đánh giá khoá học
Chỉ dẫn: Để giúp chúng tôi nâng cao chất lượng và hiệu quả của Module 8, xin hãy điền và gửi lại phiếu đánh giá này cho giáo viên. 
Xin hãy đánh giá module theo các mục sử dụng các thang điểm dưới đây bằng cách khoanh tròn các số tương ứng. 

5 = Hoàn toàn đồng ý [SA]
4 = Đồng ý [A]
3 = Không chắc chắn [N]
2 = Không đồng ý [D]
1 = Hoàn toàn không đồng ý [SD]

	1. Mục tiêu và nội dung 
	SA
	A
	N
	D
	SD

	Mục tiêu của khoá học có rõ ràng không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các mục tiêu có đạt được không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các chủ đề được trình bày có phù hợp với công việc của bạn không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Cấu trúc của khoá học có hợp lý không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các hoạt động có phù hợp với nội dung của khoá học không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Khoá học có dễ theo dõi không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Khoá học có bổ ích và  hấp dẫn không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Khoá học có đáp ứng kỳ vọng của bạn không?
	5
	4
	3
	2
	1


	2. Trình bày
	SA
	A
	N
	D
	SD

	Các khái niệm và kỹ thuật giải thích có rõ ràng không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Bạn có được khuyến khích tham gia tích cực trong khoá học không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các vấn đề liên quan đến cá nhân bạn được thảo luận có làm bạn hài lòng không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Khoá học thực hiện có đúng tiến độ không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các bài học được trình bày rõ ràng và được tổ chức tốt không?
	5
	4
	3
	2
	1


	3. Giảng viên
	SA
	A
	N
	D
	SD

	Giảng viên có kiến thức tốt về các chủ đề giảng dạy không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Giảng viên trình bày tài liệu có hiệu quả không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Giảng viên trình bày chủ đề có hay và nhiệt tình không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Giảng viên trả lời câu hỏi có rõ ràng và mang tính xây dựng không?
	5
	4
	3
	2
	1

	4. Môi trường học tập
	SA
	A
	N
	D
	SD

	Tài liệu của khoá học có dễ đọc không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Tài liệu hướng dẫn và handouts có ích không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các phương tiện hỗ trợ thị giác có ích không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Địa điểm học có phù hợp không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Thời gian dành cho khoá học có phù hợp không?
	5
	4
	3
	2
	1


5. Trước khi tham dự tập huấn, kinh nghiệm của bạn về chủ đề này như thế nào?

1 (Mới) 
2 (Trung cấp)
    3 (Nâng cao)
4 (Chuyên gia) 

6. Lớp tập huấn có ích như thế nào đối với kinh nghiệm của bạn?
1 (Không hữu ích)
 2 (Hơi hữu ích)      3 (Hữu ích)         4 (Rất hữu ích) 

7. Bạn có thu được kiến thức và kỹ năng mới không?
Có  
Không
8. Trong module này, bạn học được khái niệm hoặc kỹ năng nào quan trọng nhất? 

________________________________________________________________________________________________________________________
9. Trong module này, bạn đã học được khái niệm hoặc kỹ năng nào ít quan trọng nhất?
________________________________________________________________________________________________________________________

10. Module cần bổ sung thêm thông tin gì?

________________________________________________________________________________________________________________________

11. Bạn thích tài liệu tập huấn nào nhất?

________________________________________________________________________________________________________________________

12. Bạn không thích tài liệu tập huấn nào?

________________________________________________________________________________________________________________________

13. Các kiến nghị và đề xuất khác?

_______________________________________________________________________________________________________________________

Xin cám ơn!
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